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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TÂY NINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:  43/2025/QĐ-UBND       Tây Ninh, ngày  13 tháng 11 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm  
cho học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chính sách cho trẻ em, hoc sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ 

em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách; 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông 

dân tộc nội trú; 

Căn cứ ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 1126/BC-VP 

ngày 04/11/2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2280/TTr-

SGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2025. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ 

dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho 

học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Trường phổ thông Dân tộc nội trú.; 

b) Học sinh học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú; 
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c) Các tổ chức và cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho 

học sinh dân tộc nội trú 

1. Đồ dùng cá nhân (cấp 1 lần cho mỗi cấp học) gồm: chăn cá nhân, màn cá 

nhân, ba lô học sinh, áo khoác, ca nhựa giữ nhiệt 1 lít có nắp, chiếu cá nhân và đồ 

dùng cá nhân khác. Mức kinh phí là 1.080.000 đồng/học sinh. 

2. Quần áo đồng phục và học phẩm (cấp mỗi năm học) gồm: 02 bộ quần áo 

đồng phục, vở, giấy kiểm tra, bút bi, gôm (tẩy), bút chì, thước kẻ và các dụng cụ học 

tập khác. Mức kinh phí là 1.080.000 đồng/học sinh; 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách 

1. Ngân sách nhà nước đảm bảo. 

2. Nguồn vốn xã hội hóa giáo dục và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu 

có) 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2025 

Điều 5: Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và 

Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh thực hiện Quyết định này. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài 

chính, Nội vụ; Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính - Bộ Tư pháp; 
- Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Các tổ chức CT-XH cấp tỉnh; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Trung tâm Công báo – Tin học; 
- Phòng VHXH; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Đoàn Trung Kiên 
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC TRANG CẤP ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN, HỌC PHẨM CHO HỌC 

SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TÂY NINH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh) 
 

STT Tên đồ dùng, học phẩm Số lượng Ghi chú 

I Đồ dùng cá nhân (cấp một lần cho mỗi cấp học)   

1 Chăn cá nhân 01 cái  

2 Màn cá nhân 01 cái  

3 Ba lô học sinh 01 cái  

4 Áo khoác 01 cái  

5 Ca nhựa giữ nhiệt 1 lít có nắp 01 cái  

6 Chiếu cá nhân 01 cái  

7 Đồ dùng cá nhân khác …  

II Đồng phục và học phẩm (cấp hàng năm)   

1 Quần áo đồng phục 02 bộ  

2 Vở 20 quyển Tùy cấp học 

3 Giấy kiểm tra 20 tờ  

4 Bút bi 05 cây  

5 Gôm (tẩy) 01 cái  

6 Bút chì 02 cây  

7 Thước kẻ 01 cái  

8 Các dụng cụ học tập khác …  

 
 
 


